KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ 2: NHÀ CỦA TÔI

                           LỚP MẪU GIÁO NHỠ B1

	Hoạt động
	Tuần 1

(29/9 - 03/10)

Tết trung thu
	Tuần 2

(6/10 - 10/10)

Đôi bàn tay của bé
	Tuần 3

(13/10 - 17/10)

Ngày phụ nữ VN 20/10
	Tuần 4

(21/10 - 24/10)

Các thành viên trong gđ bé
	Tuần 5

(28/10 - 1/11)

Cảm xúc của bé
	Tuần 6

(4/11 - 8/11)

Một số đồ dùng trong gđ
	Mục tiêu đánh giá

	Đón trẻ

Trò chuyện sáng
	* Cô đón trẻ: Dạy trẻ cách chào hỏi cô giáo, bố mẹ và các bạn.

- Nhắc trẻ tự cởi giầy, dép, ba lô và cất đúng nơi quy định.

- Trò chuyện với trẻ về các nhóm thực phẩm, lợi ích của chúng với sức khoẻ. (MT10)
- Trò chuyện với trẻ về các thời điểm rửa tay bằng xà phòng, lau mặt, đánh răng. (MT11)

- Trò chuyện về tên tuổi, giới tính của trẻ, tên bố, mẹ... (MT44,71)

- Dạy trẻ không tự lấy thuốc uống
- Trò chuyện, xem hình ảnh, clip về những hành động gây nguy hiểm.

- Trò chuyện về những đồ dùng trong gia đình có thể gây nguy hiểm.

- Dạy trẻ các nơi nguy hiểm trong nhà.

- Dạy trẻ không ăn đồ của người lạ, không cho người lạ vào nhà.

- Trò chuyện về các bộ phận thuộc vùng nhạy cảm của cơ thể. Giáo dục trẻ không cho người khác chạm vào trừ bố mẹ.

- Trò chuyện những điều làm bé vui, bé buồn, bé không nên làm
	- LVPTTC: MT: 6,10,11,13,13a,15,16,16a

- LVPTNT: MT: 33,35,41, 44, 45,46

- LVPTNN: MT: 55,64

- LVPTTM:

MT: 94

- LVPTTC- QHXH: MT: 71, 78, 84,87, 93



	Thể dục sáng
	+ Chào cờ, hát quốc ca. Đọc 5 điều Bác Hồ dạy.

- Khởi động: Xoay cổ, vai, hông, tay chân, bật nhảy (MT6)

- Trọng động:  

+ Hô hấp: Hít vào, thở ra, gà gáy, thổi nơ
+ Tay: Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang hai bên (kết hợp với vẫy bàn tay, nắm, mở bàn tay)
+ Bụng, lườn: Cúi người về phía trước, ngửa người ra sau

+ Chân: nhún chân, ngồi xổm, đứng lên
+ Bật: Bật tại chỗ 

-  Hồi tĩnh: Theo nhạc không lời và xếp hàng đi lại nhẹ nhàng vào lớp.
	

	Hoạt động học
	T2
	Âm nhạc

- NDTT: DH: Ông trăng xuống chơi

- NDKH: NH: Thằng cuội

- TCÂN: Ai nhanh nhất 


	Văn học

Truyện: Câu chuyện của tay trái, tay phải (Đa số trẻ chưa biết)


	Âm nhạc

- NDTT: DH: Bà thương em

- NDKH: NH: Mẹ yêu ơi

- TCÂN: Tai ai thính 


	Văn học

Truyện: Mỗi người một việc
	Âm nhạc

NDTT: DH: Nhà mình rất vui

- NDKH: NH: Ba kể con nghe

- TCÂN: Nhảy theo nhạc
	PTTCQHXH

Nhận biết một số trạng thái cảm xúc
(vui, buồn, tức giận, ngạc nhiên) của người khác
	

	
	T3
	Khám phá

Đèn lồng trung thu
(ƯDPPGD STEAM)
	LQVT

Xác định phía trên – phía dưới, phía trước- phía sau của người khác 

(MT42)
	Khám phá

Mẹ của bé
( Áp dụng PP 5E)

	LQVT

So sánh 2 nhóm đối tượng: Nhiều hơn - ít hơn trong phạm vi 2

	Khám phá

Cảm xúc của bé

(MT78)

(ƯDPPGD STEAM)
	LQVT

Dạy trẻ so sánh chiều cao của 2 đối tượng: Cao hơn – thấp hơn
	

	
	T4
	Vận động

VĐCB: Đi bằng gót chân 

    TCVĐ: Kéo co


	Khám phá

Đôi bàn tay của bé

	Vận động

VĐCB: Bò bằng bàn tay, bàn chân 
    TCVĐ: Tạo dáng


	Khám phá

Các thành viên trong gia đình bé

(ƯDPP STEAM)

( MT 45,46)
	Vận động

VĐCB: Tung, bắt bóng với người đối diện 

    TCVĐ: Mèo đuổi chuột
	Khám phá

Một số đồ dung trong gia đình

	

	
	T5
	LQVT

Xác định phía phải – phía trái của bản thân

	Tạo hình

In bàn tay

(Đề tài - Trang 26 - VTH)


	LQVT

NB số lượng tương ứng với chữ số 2, nhận biết số 2
	Tạo hình

Tô nét và tô màu bức tranh chú hề 

(Trang 3 - VTH)
	LQVT

Tách, gộp trong phạm vi 2
(MT33)
	Tạo hình

Vẽ chiếc cốc

(Mẫu- Trang 8 VTH)
	

	
	T6
	Tạo hình

Dự án: Làm đèn trung thu

(ƯDPPGD STEAM)
	Vận động

- VĐCB: Ném trúng đích nằm ngang

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột 
(ƯDPPGD STEAM)
	Tạo hình

Vẽ chân dung mẹ( Đề tài)

( Trang 10 -VTH)

	Vận động

- VĐCB: Đi kiễng gót chân

 - TCVĐ: Bắt bóng
	Tạo hình

Cắt dán hình bé thích

(Đề tài – Trang 20 VTH)


	Vận động

VĐCB: Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh

    TCVĐ: Trèo thuyền
	

	Hoạt động ngoài trời
	* Quan sát Quan sát trò chuyện về bầu trời, ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng…ngoài trời. (MT94)
* TCVĐ: Trò chơi những khuôn mặt thể hiện cảm xúc 

* Vẽ theo ý thích, vẽ đồ chơi trung thu, in bàn tay, bàn chân, vẽ các giác quan.

* Xem video về các hoạt động ngày Tết trung thu.

- Tập văn nghệ, làm đèn trung thu.

- Trang trí lớp đón trung thu.

- Liên hoan biểu diễn văn nghệ và rước đèn trung thu cùng toàn trường.

* Cho trẻ chơi đồ chơi ngoài trời theo ý thích.
	

	Hoạt động góc
	*Góc trọng tâm: Góc gia đình

Đóng vai bố mẹ, con trong gia đình. Nấu ăn, chăm sóc, thể hiện cử chỉ yêu thương.

*Góc xây dựng: Xếp chồng các khối xốp, các đồ chơi lắp ghép… (Trẻ đoàn kết, không tranh giành đồ chơi của bạn. Tuân thủ các vai chơi trong góc.)
- Góc nội trợ: Soi gương, nói hình dáng bên ngoài của bản thân. Chụp ảnh cho bạn, nói tên, đặc điểm của bạn trong lớp. (Trẻ biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, đưa và nhận bằng 2 tay. Trẻ biết cách chế biến một số món ăn...)

- Góc học tập: Dán hình theo yêu cầu, xếp chữ số bằng hột hạt, sỏi đá..., tạo hình học bằng hột hạt, sỏi đá, đất nặn, que tính, hoàn thiện quy tắc sắp xếp bằng cách bù hình còn thiếu, tìm ra quy tắc sắp xếp trên các trang phục, họa tiết trang trí, Xếp quy tắc các đồ vật theo mẫu.
Thực hành bài tập montesseri: Gắp hột hạt. 
- Góc sách, truyện: Trẻ xem tranh, ảnh, sách, truyện theo ý thích. Giải câu đố về đồ dùng đồ chơi. Làm sách về cơ thể của bé, bộ sưu tập các kiểu tóc (Trẻ biết giở sách đúng chiều, không làm rách, nhàu lát truyện...)

- Góc nghệ thuật: Làm quà tặng mẹ. Tô, vẽ bàn tay, sáng tạo từ in đôi bàn tay, gấp và dán áo (Thực hành được các kĩ năng vẽ, nặn, xé, dán, in, chắp ghép hình...). Tô màu bức tranh hình ảnh bé nên làm
- Góc thiên nhiên: Nhặt lá, chăm sóc cây (lau lá, tưới cây). (Trẻ biết cầm bình tưới cây không làm đổ nước ra ngoài, lau lá cây khéo léo...)

* Trẻ thể hiện liên kết giữa các góc chơi với nhau (Quan sát, tâm sự, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong quá trình chơi).
	

	HĐ ăn, ngủ, VS
	- Quan sát tranh, trò chuyện với trẻ về các nhóm thực phẩm, lợi ích của chúng với sức khỏe.

-  Trò chuyện với trẻ về các thời điểm rửa tay bằng xà phòng

- Vệ sinh các giác quan.

- Biết cách tiết kiệm nước. Sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách: Cần gạt nước, xà phòng rửa tay, khăn lau mặt, khăn lau tay. (MT87,93)

- Thảo luận một số quy định ở lớp và ở gia đình: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, giờ ngủ không làm ồn, vâng lời ông bà, bố mẹ… (MT84)
- Văn hóa khi ăn uống: Mời trước khi ăn, không nói chuyện to, không cười đùa, không rơi vãi thức ăn, chờ đợi đến lượt khi lấy thức ăn, khi ho biết che miệng. Tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng. (MT13, 13a)
- Chủ động đi vệ sinh. Bỏ rác đúng nơi quy định. Điều chỉnh giọng nói phù hợp khi được nhắc nhở, không làm ồn, chấp nhận sự khác biệt giữa người khác với mình. (MT64)
- Nghe nhạc không lời: Nhạc hát ru.

- Vận động khi ngủ dậy: Trò chơi: Nu na nu nống, kéo cưa lừa xẻ...
	

	HĐ chiều
	- GD trẻ nhận ra bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng.... là nguy hiểm không đến gần. Biết các vật  sắc nhọn không nên nghịch.(MT15)

- GD trẻ nhận ra những nơi như: hồ, ao, mương nước, bể chứa nước… là nơi nguy hiểm, không được chơi gần. Không được đùa nghịch khi đi thang máy, không đua tay vào cửa thang máy khi thang máy đang đóng. (MT16, 16a)

- Trò chuyện với trẻ về họ, tên và công việc của bố, mẹ, các thành viên trong gia đình khi được hỏi, trò chuyện, xem ảnh về gia đình. (MT45)
- Trò chuyện cùng trẻ về địa chỉ của gia đình mình (số nhà, đường phố/thôn, xóm) khi được hỏi, trò chuyện (MT46)

- Dạy trẻ nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống: Số 113,114,115...(MT35)
- Trò chuyện với trẻ về Ngày phụ nữ Việt nam 20/10, các bộ phận trên cơ thể, tóc và cách chăm sóc, bảo vệ chúng. (MT55)

- Kể cho trẻ nghe những bài thơ, câu chuyện sưu tầm: Vẽ chân dung mẹ, Mẹ bị ốm, Đôi bàn tay nhỏ xinh, Mười ngón tay, Trăng sáng.

+ Các hoạt động:
- Tự xúc cơm trong giờ ăn
- Dạy trẻ cách cởi quần, áo
- Giáo dục trẻ thay quần áo khi bị ướt, bị bẩn.
- Trẻ đi vệ sinh đúng nơi qui định
- Trẻ lấy đủ nước uống và phù hợp với thời tiết
- Phối hợp cùng phụ huynh duy trì các kỹ năng tự phục vụ tại gia đình.
- Biết tự rửa tay lau mặt

- Lau đồ chơi ngoài trời

- Thả hạt vào lọ: 1 hộp đựng 7-10 hạt, 1 chai miệng đủ rộng để thả hạt.

- Nhặt hạt (2 loại hạt): 1 hộp đựng 2 loại hạt trộn vào nhau, 2 hộp nhỏ để trẻ phân loại

- Thả tăm vào lọ

+ Một số bài tập Montessori:

- Xúc hạt to: 1 khay, 2 bát, 7-10 hạt.

- Chuyển nước bằng mút xốp: 2 bát, 1 mút xốp, 1 bát có ½ bát nước

- Rót khô: bình trong có hạt muồng, cốc nhựa trong

- Rót ướt: bình trong có nước, cốc nhựa trong, khăn hoặc mút xốp để lau.

- Vặn nắp chai (các loại nắp có cỡ khác nhau)

- Quét rác trên sàn.
	

	Chủ đề SK có liên quan 
	Tết Trung thu, Ngày Phụ nữ VN 20/10

	Đánh giá kết quả thực hiện
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                                                                                                                                     Ngày……tháng…….năm……..

	HIỆU PHÓ CHUYÊN MÔN

(Nhận xét- đánh giá)
	TỔ TRƯỞNG

(Ký duyệt)
	GIÁO VIÊN


KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ 2: NHÀ CỦA TÔI

                                  LỚP MẪU GIÁO NHỠ B2

	Hoạt động
	Tuần 1

Từ (29/09 – 03/10)

Dự án: làm đèn lồng trung thu
	Tuần 2

Từ (06/10 – 10/10)

Đôi mắt
	Tuần 3

Từ (13/10 – 17/10)

Dự án: Làm thiệp tặng mẹ
	Tuần 4

Từ (20/10 – 24/10)

Bàn tay


	Tuần 5

Từ (27/10 – 31/10)

Các thành viên trong gia đình bé.
	Tuần 6

Từ (03/11 – 07/11)

Một số đồ dùng trong gia đình
	Mục tiêu đánh giá 

	Đón trẻ

Trò chuyện sáng
	* Cô đón trẻ: Dạy trẻ cách chào hỏi cô giáo, bố mẹ và các bạn.

- Nhắc trẻ tự cởi giầy, dép, ba lô và cất đúng nơi quy định.

- Trò chuyện với trẻ về các nhóm thực phẩm, lợi ích của chúng với sức khoẻ.( MT10)
- Trò chuyện với trẻ về các thời điểm rửa tay bằng xà phòng, lau mặt, đánh răng. (MT11)

- Trò chuyện về tên tuổi, giới tính của trẻ, tên bố,mẹ... (MT44,71)

- Dạy trẻ không tự lấy thuốc uống
- Trò chuyện, xem hình ảnh, clip về những hành động gây nguy hiểm.

- Trò chuyện về những đồ dùng trong gia đình có thể gây nguy hiểm.

- Dạy trẻ các nơi nguy hiểm trong nhà.

- Dạy trẻ không ăn đồ của người lạ, không cho người lạ vào nhà.

- Trò chuyện về các bộ phận thuộc vùng nhạy cảm của cơ thể. Giáo dục trẻ không cho người khác chạm vào trừ bố mẹ.

- Trò chuyện những điều làm bé vui, bé buồn, bé không nên làm
	- LVPTTC: Mục tiêu: 6,10,11,13,13a,15,16,16a

- LVPTNT: Mục tiêu: 33,35,42,44,445,46

- LVPTNN: Mục tiêu: 55,64

- LVPTTC

QHXH: Mục tiêu: 71,78,84,87,93

- LVPTTM: Mục tiêu: 94

	Thể dục sáng
	+ Chào cờ, hát quốc ca. Đọc 5 điều Bác Hồ dạy.

- Khởi động: Xoay cổ, vai, hông, tay chân, bật nhảy (MT6)

- Trọng động:  

+ Hô hấp: Hít vào, thở ra, gà gáy, thổi nơ
+ Tay: Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang hai bên (kết hợp với vẫy bàn tay, nắm, mở bàn tay)
+ Bụng, lườn: Cúi người về phía trước, ngửa người ra sau

+ Chân: nhún chân, ngồi xổm, đứng lên
+ Bật: Bật tại chỗ 

-  Hồi tĩnh: Theo nhạc không lời và xếp hàng đi lại nhẹ nhàng vào lớp.
	

	Hoạt động học
	T2
	Văn học

Thơ: Bé yêu trăng

(Đa số trẻ chưa biết)

.


	Âm nhạc

- NDTT: DH: Thật đáng chê.

- NDKH: NH: Năm ngón tay ngoan

TCÂN: Tai ai thính
	Văn học

Truyện sáng tạo: Mẹ  bị ốm

(Đa số trẻ chưa biết (https://g.co/gemini/share/0b16db84c602)
	Âm nhạc

- NDTT: DH: Nhà của tôi

- NDKH: NH: Em yêu nhà em

TCÂN: Ai nhanh nhất
	Văn học

Truyện: Cậu bé mũi dài

(Đa số trẻ chưa biết)


	Âm nhạc

- NDTT: DH: Nhà mình rất vui

- NDKH: NH: Mẹ yêu ơi

TCÂN: Hãy lắng nghe
	

	
	T3
	Toán

Xác định phía phải – phía trái của bản thân.
	Khám phá

Đôi mắt của bé.


	Toán

Nhận biết số lượng tương ứng với chữ số 2, nhận biết chữ số 2.
	Khám phá

Đôi bàn tay của bé


	Toán

Tách gộp trong phạm vi 2

( MT33)


	Khám phá

Một số đồ dùng trong gia đình.
	

	
	T4
	Khám phá

Đèn lồng trung thu 

( UDPP STEAM)
	PT Vận động

- VĐCB: Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
-TCVĐ: Bắt bóng
	Khám phá

Mẹ của bé


	PT Vận động

- VĐCB: Đi bằng gót chân
- TCVĐ: Về đúng nhà


	Khám phá

Các thành viên trong gia đình bé

(MT45,46)


	PT Vận động

- VĐCB: Tung, bắt bóng với người đối diện
- TCVĐ: Kéo co
	

	
	T5
	Tạo hình

Làm đèn Trung thu

( UDPP STEAM)
	Toán

Xác định phía trên – phía dưới, phía trước – phía sau của người khác

(MT42)

	Tạo hình

Làm thiệp tặng mẹ

( UDPP STEAM)
	Toán

So sánh 2 nhóm đối tượng: Nhiều hơn – ít hơn trong phạm vi 2


	Tạo hình

Vẽ chiếc cốc

(Trang 8 – VTH)
	Toán

Dạy trẻ so sánh chiều cao của 2 đối tượng: Cao hơn – thấp hơn.
	

	
	T6
	PT Vận động

- VĐCB: Bò bằng bàn tay bàn chân
- TCVĐ: Tạo dáng
	Tạo hình

In bàn tay

(Đề tài)

(Trang 26- VTH)
	PT Vận động

- VĐCB: Ném trúng đích nằm ngang
-TCVĐ: Mèo đuổi chuột

	Tạo hình

Vẽ nét mặt

(Trang 6- VTH)

	PT Vận động

- VĐCB: Đi kiễng gót chân
- TCVĐ: Trèo thuyền


	Tạo hình
Cắt dán hình bé thích

(Trang 20 - VTH)

	

	Hoạt động ngoài trời
	* Quan sát Quan sát trò chuyện về bầu trời, ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng…ngoài trời. (MT94)
* TCVĐ: Trò chơi những khuôn mặt thể hiện cảm xúc 

* Vẽ theo ý thích, vẽ đồ chơi trung thu, in bàn tay, bàn chân, vẽ các giác quan.

* Cho trẻ chơi đồ chơi ngoài trời theo ý thích.
	

	Hoạt động góc
	*Góc trọng tâm: Góc gia đình

Đóng vai bố mẹ, con trong gia đình. Nấu ăn, chăm sóc, thể hiện cử chỉ yêu thương.

*Góc xây dựng: Xếp chồng các khối xốp, các đồ chơi lắp ghép… (Trẻ đoàn kết, không tranh giành đồ chơi của bạn. Tuân thủ các vai chơi trong góc.)
- Góc nội trợ: Soi gương, nói hình dáng bên ngoài của bản thân. Chụp ảnh cho bạn, nói tên, đặc điểm của bạn trong lớp. (Trẻ biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, đưa và nhận bằng 2 tay. Trẻ biết cách chế biến một số món ăn...)

- Góc học tập: Dán hình theo yêu cầu, xếp chữ số bằng hột hạt, sỏi đá...,tạo hình học bằng hột hạt, sỏi đá, đất nặn, que tính, hoàn thiện quy tắc sắp xếp bằng cách bù hình còn thiếu, tìm ra quy tắc sắp xếp trên các trang phục, họa tiết trang trí, Xếp quy tắc các đồ vật theo mẫu.
Thực hành bài tập montesseri: Gắp hột hạt. 
- Góc sách, truyện: Trẻ xem tranh, ảnh, sách, truyện theo ý thích. Giải câu đố về đồ dùng đồ chơi. Làm sách về cơ thể của bé, bộ sưu tập các kiểu tóc (Trẻ biết giở sách đúng chiều, không làm rách, nhàu lát truyện...)

- Góc nghệ thuật: Làm quà tặng mẹ. Tô, vẽ bàn tay, sáng tạo từ in đôi bàn tay, gấp và dán áo (Thực hành được các kĩ năng vẽ, nặn, xé, dán, in, chắp ghép hình...). Tô màu bức tranh hình ảnh bé nên làm
- Góc thiên nhiên: Nhặt lá, chăm sóc cây (lau lá, tưới cây). (Trẻ biết cầm bình tưới cây không làm đổ nước ra ngoài, lau lá cây khéo léo...)

* Trẻ thể hiện liên kết giữa các góc chơi với nhau (Quan sát, tâm sự, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong quá trình chơi).
	


	HĐ ăn, ngủ, VS
	- Biết cách tiết kiệm nước. Sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách: Cần gạt nước, xà phòng rửa tay, khăn lau mặt, khăn lau tay. ( MT87,93)

- Thảo luận một số quy định ở lớp và ở gia đình: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, giờ ngủ không làm ồn, vâng lời ông bà, bố mẹ… (MT84)
- Văn hóa khi ăn uống: Mời trước khi ăn, không nói chuyện to, không cười đùa, không rơi vãi thức ăn, chờ đợi đến lượt khi lấy thức ăn, khi ho biết che miệng. Tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng.(MT13, 13a)
- Chủ động đi vệ sinh. Bỏ rác đúng nơi quy định. Điều chỉnh giọng nói phù hợp khi được nhắc nhở, không làm ồn, chấp nhận sự khác biệt giữa người khác với mình. (MT64)
- Nghe nhạc không lời: Nhạc hát ru.

- Vận động khi ngủ dậy: Trò chơi: Nu na nu nống, kéo cưa lừa xẻ...
	

	HĐ chiều
	- GD trẻ nhận ra bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng.... là nguy hiểm không đến gần. Biết các vật  sắc nhọn không nên nghịch.(MT15)

- GD trẻ nhận ra những nơi như: hồ, ao, mương nước, bể chứa nước… là nơi nguy hiểm, không được chơi gần. Không được đùa nghịch khi đi thang máy, không đua tay vào cửa thang máy khi thang máy đang đóng. (MT16, 16a)

- Trò chuyện với trẻ về họ, tên và công việc của bố, mẹ, các thành viên trong gia đình khi được hỏi, trò chuyện, xem ảnh về gia đình. (MT45)
- Trò chuyện cùng trẻ về địa chỉ của gia đình mình (số nhà, đường phố/thôn, xóm) khi được hỏi, trò chuyện (MT46)

- Dạy trẻ nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống: Số 113,114,115...(MT35)
- Trò chuyện với trẻ về Ngày phụ nữ Việt nam 20/10, các bộ phận trên cơ thể, tóc và cách chăm sóc, bảo vệ chúng. (MT55)

- Kể cho trẻ nghe những bài thơ, câu chuyện sưu tầm: Vẽ chân dung mẹ, Mẹ bị ốm, Đôi bàn tay nhỏ xinh, Mười ngón tay, Trăng sáng.

+ Các hoạt động:
- Tự xúc cơm trong giờ ăn
- Dạy trẻ cách cởi quần, áo
- Giáo dục trẻ thay quần áo khi bị ướt, bị bẩn.
- Trẻ đi vệ sinh đúng nơi qui định
- Trẻ lấy đủ nước uống và phù hợp với thời tiết
- Phối hợp cùng phụ huynh duy trì các kỹ năng tự phục vụ tại gia đình.
- Biết tự rửa tay lau mặt

- Lau đồ chơi ngoài trời

- Thả hạt vào lọ: 1 hộp đựng 7-10 hạt, 1 chai miệng đủ rộng để thả hạt.

- Nhặt hạt (2 loại hạt): 1 hộp đựng 2 loại hạt trộn vào nhau, 2 hộp nhỏ để trẻ phân loại

- Thả tăm vào lọ

+ Một số bài tập Montessori:

- Xúc hạt to: 1 khay, 2 bát, 7-10 hạt.

- Chuyển nước bằng mút xốp: 2 bát, 1 mút xốp, 1 bát có ½ bát nước

- Rót khô: bình trong có hạt muồng, cốc nhựa trong

- Rót ướt: bình trong có nước, cốc nhựa trong, khăn hoặc mút xốp để lau.

- Vặn nắp chai (các loại nắp có cỡ khác nhau)

- Quét rác trên sàn.
	


	Chủ đề SK có liên quan
	Tết trung thu, ngày phụ nữ Việt Nam 20/10
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	HIỆU PHÓ CHUYÊN MÔN

(Nhận xét – đánh giá)
	TỔ TRƯỞNG

(Ký duyệt)
	Ngày……tháng 09  năm 2025

GIÁO VIÊN




KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ 2: NHÀ CỦA TÔI

                               LỚP MẪU GIÁO NHỠ B3

	Hoạt động
	Tuần 1

(30/9 - 4/10)

Tết trung thu
	Tuần 2

(7/10 - 11/10)

Đôi bàn tay của bé
	Tuần 3

(14/10 - 18/10)

Ngày phụ nữ VN 20/10
	Tuần 4

(21/10 - 25/10)

Các thành viên trong gđ bé
	Tuần 5

(28/10 - 1/11)

Cảm xúc của bé
	Tuần 6

(4/11 - 8/11)

Một số đồ dùng trong gđ
	Mục tiêu đánh giá

	Đón trẻ

Trò chuyện sáng
	* Cô đón trẻ: Dạy trẻ cách chào hỏi cô giáo, bố mẹ và các bạn.

- Nhắc trẻ tự cởi giầy, dép, ba lô và cất đúng nơi quy định.

- Trò chuyện với trẻ về các nhóm thực phẩm, lợi ích của chúng với sức khoẻ. (MT10)
- Trò chuyện với trẻ về các thời điểm rửa tay bằng xà phòng, lau mặt, đánh răng. (MT11)

- Trò chuyện về tên tuổi, giới tính của trẻ, tên bố, mẹ... (MT44,71)

- Dạy trẻ không tự lấy thuốc uống
- Trò chuyện, xem hình ảnh, clip về những hành động gây nguy hiểm.

- Trò chuyện về những đồ dùng trong gia đình có thể gây nguy hiểm.

- Dạy trẻ các nơi nguy hiểm trong nhà.

- Dạy trẻ không ăn đồ của người lạ, không cho người lạ vào nhà.

- Trò chuyện về các bộ phận thuộc vùng nhạy cảm của cơ thể. Giáo dục trẻ không cho người khác chạm vào trừ bố mẹ.

- Trò chuyện những điều làm bé vui, bé buồn, bé không nên làm
	- LVPTTC: MT: 6,10,11,13,13a,15,16,16a

- LVPTNT: MT: 33,35,41, 44, 45,46

- LVPTNN: MT: 55,64

- LVPTTM:

MT: 94

- LVPTTC- QHXH: MT: 71, 78, 84,87, 93



	Thể dục sáng
	+ Chào cờ, hát quốc ca. Đọc 5 điều Bác Hồ dạy.

- Khởi động: Xoay cổ, vai, hông, tay chân, bật nhảy (MT6)

- Trọng động:  

+ Hô hấp: Hít vào, thở ra, gà gáy, thổi nơ
+ Tay: Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang hai bên (kết hợp với vẫy bàn tay, nắm, mở bàn tay)
+ Bụng, lườn: Cúi người về phía trước, ngửa người ra sau

+ Chân: nhún chân, ngồi xổm, đứng lên
+ Bật: Bật tại chỗ 

-  Hồi tĩnh: Theo nhạc không lời và xếp hàng đi lại nhẹ nhàng vào lớp.
	

	Hoạt động học
	T2
	Âm nhạc

- NDTT: DH: Ông trăng xuống chơi

- NDKH: NH: Thằng cuội

- TCÂN: Ai nhanh nhất 

(ƯDPPGD STEAM)
	Văn học

Truyện: Câu chuyện của tay trái, tay phải (Đa số trẻ chưa biết)


	Âm nhạc

- NDTT: DH: Bà thương em

- NDKH: NH: Mẹ yêu ơi

- TCÂN: Tai ai thính 

(ƯDPPGD STEAM)
	Văn học

Thơ: Mỗi người một việc


	Âm nhạc

NDTT: DH: Nhà mình rất vui

- NDKH: NH: Ba kể con nghe

- TCÂN: Nhảy theo nhạc
	PTTCQHXH

Bé học yêu thương, chia sẻ
	

	
	T3
	Khám phá

Đèn lồng trung thu
(ƯDPPGD STEAM)
	LQVT

Xác định phía trên – phía dưới, phía trước- phía sau của người khác 

(MT42)
	Khám phá

Mẹ của bé

(ƯDPPGD STEAM)
	LQVT

So sánh 2 nhóm đối tượng: Nhiều hơn – ít hơn

	Khám phá

Cảm xúc của bé

(MT78)

(ƯDPPGD STEAM)
	LQVT

Dạy trẻ so sánh chiều cao của 2 đối tượng: Cao hơn – thấp hơn
	

	
	T4
	Vận động

VĐCB: Đi bằng gót chân 

    TCVĐ: Kéo co

(ƯDPPGD STEAM)
	Khám phá

Đôi bàn tay của bé

	Vận động

VĐCB: Bò bằng bàn tay, bàn chân 
    TCVĐ: Tạo dáng

(ƯDPPGD STEAM)
	Khám phá

Các thành viên trong gia đình bé

(MT45,46)

(ƯDPPGD STEAM)
	Vận động

VĐCB: Tung, bắt bóng với người đối diện 

    TCVĐ: Mèo đuổi chuột
	Khám phá

Một số đồ dung trong gia đình
(ƯDPPGD STEAM)
	

	
	T5
	LQVT

Xác định phía phải – phía trái của bản thân
(ƯDPPGD STEAM)
	Tạo hình

In bàn tay

(Đề tài - Trang 26 - VTH)

(ƯDPPGD STEAM)
	LQVT

NB số lượng tương ứng với chữ số 2, nhận biết số 2
	Tạo hình

Tô nét và tô màu bức tranh chú hề 

(Trang 3 - VTH)
	LQVT

Tách, gộp trong phạm vi 2
(MT33)
	Tạo hình

Vẽ chiếc cốc

(Mẫu- Trang 8 VTH)
	

	
	T6
	Tạo hình

Dự án: Làm đèn trung thu

(ƯDPPGD STEAM)
	Vận động

VĐCB: Đi kiễng gót chân

    TCVĐ: Bắt bóng
	Tạo hình

Dự án: Làm thiệp tặng mẹ

(ƯDPPGD STEAM)
	Vận động

VĐCB: Ném trúng đích nằm ngang

    TCVĐ: Về đúng nhà
	Tạo hình

Cắt dán hình bé thích

(Đề tài – Trang 20 VTH)


	Vận động

VĐCB: Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh

    TCVĐ: Trèo thuyền
	

	Hoạt động ngoài trời
	* Quan sát Quan sát trò chuyện về bầu trời, ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng…ngoài trời. (MT94)
* TCVĐ: Trò chơi những khuôn mặt thể hiện cảm xúc 

* Vẽ theo ý thích, vẽ đồ chơi trung thu, in bàn tay, bàn chân, vẽ các giác quan.

* Xem video về các hoạt động ngày Tết trung thu.

- Tập văn nghệ, làm đèn trung thu.

- Trang trí lớp đón trung thu.

- Liên hoan biểu diễn văn nghệ và rước đèn trung thu cùng toàn trường.

* Cho trẻ chơi đồ chơi ngoài trời theo ý thích.
	

	Hoạt động góc
	*Góc trọng tâm: Góc gia đình

Đóng vai bố mẹ, con trong gia đình. Nấu ăn, chăm sóc, thể hiện cử chỉ yêu thương.

*Góc xây dựng: Xếp chồng các khối xốp, các đồ chơi lắp ghép… (Trẻ đoàn kết, không tranh giành đồ chơi của bạn. Tuân thủ các vai chơi trong góc.)
- Góc nội trợ: Soi gương, nói hình dáng bên ngoài của bản thân. Chụp ảnh cho bạn, nói tên, đặc điểm của bạn trong lớp. (Trẻ biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, đưa và nhận bằng 2 tay. Trẻ biết cách chế biến một số món ăn...)

- Góc học tập: Dán hình theo yêu cầu, xếp chữ số bằng hột hạt, sỏi đá..., tạo hình học bằng hột hạt, sỏi đá, đất nặn, que tính, hoàn thiện quy tắc sắp xếp bằng cách bù hình còn thiếu, tìm ra quy tắc sắp xếp trên các trang phục, họa tiết trang trí, Xếp quy tắc các đồ vật theo mẫu.
Thực hành bài tập montesseri: Gắp hột hạt. 
- Góc sách, truyện: Trẻ xem tranh, ảnh, sách, truyện theo ý thích. Giải câu đố về đồ dùng đồ chơi. Làm sách về cơ thể của bé, bộ sưu tập các kiểu tóc (Trẻ biết giở sách đúng chiều, không làm rách, nhàu lát truyện...)

- Góc nghệ thuật: Làm quà tặng mẹ. Tô, vẽ bàn tay, sáng tạo từ in đôi bàn tay, gấp và dán áo (Thực hành được các kĩ năng vẽ, nặn, xé, dán, in, chắp ghép hình...). Tô màu bức tranh hình ảnh bé nên làm
- Góc thiên nhiên: Nhặt lá, chăm sóc cây (lau lá, tưới cây). (Trẻ biết cầm bình tưới cây không làm đổ nước ra ngoài, lau lá cây khéo léo...)

* Trẻ thể hiện liên kết giữa các góc chơi với nhau (Quan sát, tâm sự, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong quá trình chơi).
	

	HĐ ăn, ngủ, VS
	- Quan sát tranh, trò chuyện với trẻ về các nhóm thực phẩm, lợi ích của chúng với sức khỏe.

-  Trò chuyện với trẻ về các thời điểm rửa tay bằng xà phòng

- Vệ sinh các giác quan.

- Biết cách tiết kiệm nước. Sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách: Cần gạt nước, xà phòng rửa tay, khăn lau mặt, khăn lau tay. (MT87,93)

- Thảo luận một số quy định ở lớp và ở gia đình: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, giờ ngủ không làm ồn, vâng lời ông bà, bố mẹ… (MT84)
- Văn hóa khi ăn uống: Mời trước khi ăn, không nói chuyện to, không cười đùa, không rơi vãi thức ăn, chờ đợi đến lượt khi lấy thức ăn, khi ho biết che miệng. Tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng. (MT13, 13a)
- Chủ động đi vệ sinh. Bỏ rác đúng nơi quy định. Điều chỉnh giọng nói phù hợp khi được nhắc nhở, không làm ồn, chấp nhận sự khác biệt giữa người khác với mình. (MT64)
- Nghe nhạc không lời: Nhạc hát ru.

- Vận động khi ngủ dậy: Trò chơi: Nu na nu nống, kéo cưa lừa xẻ...
	

	HĐ chiều
	- GD trẻ nhận ra bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng.... là nguy hiểm không đến gần. Biết các vật  sắc nhọn không nên nghịch.(MT15)

- GD trẻ nhận ra những nơi như: hồ, ao, mương nước, bể chứa nước… là nơi nguy hiểm, không được chơi gần. Không được đùa nghịch khi đi thang máy, không đua tay vào cửa thang máy khi thang máy đang đóng. (MT16, 16a)

- Trò chuyện với trẻ về họ, tên và công việc của bố, mẹ, các thành viên trong gia đình khi được hỏi, trò chuyện, xem ảnh về gia đình. (MT45)
- Trò chuyện cùng trẻ về địa chỉ của gia đình mình (số nhà, đường phố/thôn, xóm) khi được hỏi, trò chuyện (MT46)

- Dạy trẻ nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống: Số 113,114,115...(MT35)
- Trò chuyện với trẻ về Ngày phụ nữ Việt nam 20/10, các bộ phận trên cơ thể, tóc và cách chăm sóc, bảo vệ chúng. (MT55)

- Kể cho trẻ nghe những bài thơ, câu chuyện sưu tầm: Vẽ chân dung mẹ, Mẹ bị ốm, Đôi bàn tay nhỏ xinh, Mười ngón tay, Trăng sáng.

+ Các hoạt động:
- Tự xúc cơm trong giờ ăn
- Dạy trẻ cách cởi quần, áo
- Giáo dục trẻ thay quần áo khi bị ướt, bị bẩn.
- Trẻ đi vệ sinh đúng nơi qui định
- Trẻ lấy đủ nước uống và phù hợp với thời tiết
- Phối hợp cùng phụ huynh duy trì các kỹ năng tự phục vụ tại gia đình.
- Biết tự rửa tay lau mặt

- Lau đồ chơi ngoài trời

- Thả hạt vào lọ: 1 hộp đựng 7-10 hạt, 1 chai miệng đủ rộng để thả hạt.

- Nhặt hạt (2 loại hạt): 1 hộp đựng 2 loại hạt trộn vào nhau, 2 hộp nhỏ để trẻ phân loại

- Thả tăm vào lọ

+ Một số bài tập Montessori:

- Xúc hạt to: 1 khay, 2 bát, 7-10 hạt.

- Chuyển nước bằng mút xốp: 2 bát, 1 mút xốp, 1 bát có ½ bát nước

- Rót khô: bình trong có hạt muồng, cốc nhựa trong

- Rót ướt: bình trong có nước, cốc nhựa trong, khăn hoặc mút xốp để lau.

- Vặn nắp chai (các loại nắp có cỡ khác nhau)

- Quét rác trên sàn.
	

	Chủ đề SK có liên quan 
	Tết Trung thu, Ngày Phụ nữ VN 20/10

	Đánh giá kết quả thực hiện
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	HIỆU PHÓ CHUYÊN MÔN

(Nhận xét- đánh giá)
	TỔ TRƯỞNG

(Ký duyệt)
	GIÁO VIÊN


KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ 2: NHÀ CỦA TÔI

                          LỚP MẪU GIÁO  NHỠ B4
	Hoạt động
	Tuần 1

(29/9 - 3/10)

Tết trung thu
	Tuần 2

(06/10 – 10/10)

Đôi mắt
	Tuần 3

(13/10 – 17/10)

Dự án steam: Làm thiệp tặng mẹ
	Tuần 4

(20/10 – 24/10)

Bàn tay


	Tuần 5

(27/10 – 31/10)
Các thành viên trong gia đình bé.
	Tuần 6

(03/11 – 07/11)

Một số đồ dùng trong gia đình
	Mục tiêu đánh giá 

	Đón trẻ

Trò chuyện sáng
	* Cô đón trẻ: Dạy trẻ cách chào hỏi cô giáo, bố mẹ và các bạn.

- Nhắc trẻ tự cởi giầy, dép, ba lô và cất đúng nơi quy định.

- Trò chuyện với trẻ về các nhóm thực phẩm, lợi ích của chúng với sức khoẻ.( MT10)
- Trò chuyện với trẻ về các thời điểm rửa tay bằng xà phòng, lau mặt, đánh răng. (MT11)

- Trò chuyện về tên tuổi, giới tính của trẻ, tên bố,mẹ... (MT44,71)

- Dạy trẻ không tự lấy thuốc uống

- Trò chuyện với trẻ về ngày tết trung thu.
- Trò chuyện, xem hình ảnh, clip về những hành động gây nguy hiểm.

- Trò chuyện về những đồ dùng trong gia đình có thể gây nguy hiểm.

- Dạy trẻ các nơi nguy hiểm trong nhà.

- Dạy trẻ không ăn đồ của người lạ, không cho người lạ vào nhà.

- Trò chuyện về các bộ phận thuộc vùng nhạy cảm của cơ thể. Giáo dục trẻ không cho người khác chạm vào trừ bố mẹ.

- Trò chuyện những điều làm bé vui, bé buồn, bé không nên làm
	LVPTTC: Mục tiêu: 6,10,11,13,13a,15,16,16a

LVPTNT: Mục tiêu: 33,35,42,44,445,46

LVPTNN: Mục tiêu: 55,64

- LVPTTC

QHXH: Mục tiêu: 71,78,84,87,93

LVPTTM: Mục tiêu: 94

	Thể dục sáng
	+ Chào cờ, hát quốc ca.

- Khởi động: Xoay cổ, xoay cổ tay cổ chân, xoay hông, xoay chân. (MT6)

- Trọng động:  

+ Tay - vai: Đưa hai tay sang hai bên, tay chạm vai.
+ Bụng, lườn: Tay sang ngang, 1 tay chống hông, 1 tay lên cao đồng thời nghiêng người.

+ Chân: Hai tay sang ngang, 2 tay về trước đồng thời đưa từng chân lên trước.
+ Bật: Bật tại chỗ 

-  Hồi tĩnh: Theo nhạc không lời và xếp hàng đi lại nhẹ nhàng vào lớp.
	

	Hoạt động học
	T2
	Văn học

Thơ: Bé yêu trăng

(Đa số trẻ chưa biết)


	PTTCKNXH

Không xâm phạm vùng riêng tư
	Văn học

Truyện: Vẽ chân dung mẹ

(Đa số trẻ chưa biết)


	PTTCXH

Nhận biết một số trạng thái cảm xúc
(vui, buồn, tức giận, ngạc nhiên) của người khác

(MT87)
	Văn học

Truyện: Cậu bé mũi dài

(Đa số trẻ chưa biết)

(ƯDPP STEAM)
	Âm nhạc

- NDTT: DH: Nhà mình rất vui

- NDKH: NH: Mẹ yêu ơi

TCÂN: Hãy lắng nghe
	

	
	T3
	Toán

Xác định phía phải – phía trái của bản thân.
	Khám phá

Đôi mắt của bé.


	Toán

Xác định phía trên – phía dưới, phía trước – phía sau của người khác

(MT42)
	Khám phá

Đôi bàn tay của bé


	Toán

Nhận biết số lượng tương ứng với chữ số 2, nhận biết chữ số 2.


	Khám phá

Các thành viên trong gia đình bé

(MT45,46)

(ƯDPP STEAM)
	

	
	T4
	Khám phá

Đèn trung thu

(ƯDPP STEAM)
	PT Vận động

- VĐCB: Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
-TCVĐ: Bắt bóng
	Khám phá

Mẹ của bé


	PT Vận động

- VĐCB: Đi bằng gót chân
- TCVĐ: Về đúng nhà


	Khám phá

Một số đồ dùng trong gia đình.
	PT Vận động

- VĐCB: Tung, bắt bóng với người đối diện
- TCVĐ: Kéo co
	

	
	T5
	Tạo hình

Tô nét và tô màu tranh chú hề

(Mẫu)

(Trang 3 – VTH)
	Toán

So sánh 2 nhóm đối tượng: Nhiều hơn – ít hơn trong phạm vi 2
	Tạo hình

Làm thiệp tặng mẹ

(ƯDPP STEAM)
	Toán

Tách gộp trong phạm vi 2

( MT33)


	Tạo hình

Vẽ chiếc cốc

(Trang 8 – VTH)
	Toán

Dạy trẻ so sánh chiều cao của 2 đối tượng: Cao hơn – thấp hơn.
	

	
	T6
	PT Vận động

- VĐCB: Bò bằng bàn tay bàn chân
- TCVĐ: Tạo dáng
	Tạo hình

In bàn tay

(Đề tài)

(Trang 26- VTH)
	PT Vận động

- VĐCB: Ném trúng đích nằm ngang
-TCVĐ: Mèo đuổi chuột
(ƯDPP STEAM) (ƯDPP STEAM)
	Tạo hình

Vẽ nét mặt

(Trang 6- VTH)

	PT Vận động

- VĐCB: Đi kiễng gót chân
- TCVĐ: Trèo thuyền


	Tạo hình
Cắt dán hình bé thích

(Trang 20 - VTH)

	

	Hoạt động ngoài trời
	* Quan sát Quan sát trò chuyện về bầu trời, ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng…ngoài trời. (MT94)
* TCVĐ: Trò chơi những khuôn mặt thể hiện cảm xúc 

* Vẽ theo ý thích, in bàn tay, bàn chân, vẽ các giác quan.

* Cho trẻ chơi đồ chơi ngoài trời theo ý thích.
	

	Hoạt động góc
	*Góc trọng tâm: Góc gia đình

Làm bánh dẻo, bánh nướng, trang trí mâm ngũ quả ngày tết trung thu. Đóng vai bố mẹ, con trong gia đình. Nấu ăn, chăm sóc, thể hiện cử chỉ yêu thương.

*Góc xây dựng: Xếp chồng các khối xốp, các đồ chơi lắp ghép… (Trẻ đoàn kết, không tranh giành đồ chơi của bạn. Tuân thủ các vai chơi trong góc.)
- Góc học tập: Dán hình theo yêu cầu, xếp chữ số bằng hột hạt, sỏi đá...,tạo hình học bằng hột hạt, sỏi đá, đất nặn, que tính, hoàn thiện quy tắc sắp xếp bằng cách bù hình còn thiếu, tìm ra quy tắc sắp xếp trên các trang phục, họa tiết trang trí, Xếp quy tắc các đồ vật theo mẫu.
Thực hành bài tập montesseri: Gắp hột hạt. 
- Góc sách, truyện: Trẻ xem tranh, ảnh, sách, truyện theo ý thích. Giải câu đố về đồ dùng đồ chơi. Làm sách về cơ thể của bé, bộ sưu tập các kiểu tóc (Trẻ biết giở sách đúng chiều, không làm rách, nhàu lát truyện...)

- Góc nghệ thuật: Làm quà tặng mẹ. Làm đèn lồng trung thu, vẽ bàn tay, sáng tạo từ in đôi bàn tay, gấp và dán áo (Thực hành được các kĩ năng vẽ, nặn, xé, dán, in, chắp ghép hình...). Tô màu bức tranh hình ảnh bé nên làm
- Góc thiên nhiên: Nhặt lá, chăm sóc cây (lau lá, tưới cây). (Trẻ biết cầm bình tưới cây không làm đổ nước ra ngoài, lau lá cây khéo léo...)

* Trẻ thể hiện liên kết giữa các góc chơi với nhau (Quan sát, tâm sự, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong quá trình chơi).
	

	HĐ ăn, ngủ, VS
	- Biết cách tiết kiệm nước. Sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách: Cần gạt nước, xà phòng rửa tay, khăn lau mặt, khăn lau tay. ( MT87,93)

- Thảo luận một số quy định ở lớp và ở gia đình: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, giờ ngủ không làm ồn, vâng lời ông bà, bố mẹ… (MT84)
- Văn hóa khi ăn uống: Mời trước khi ăn, không nói chuyện to, không cười đùa, không rơi vãi thức ăn, chờ đợi đến lượt khi lấy thức ăn, khi ho biết che miệng. Tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng.(MT13, 13a)
- Chủ động đi vệ sinh. Bỏ rác đúng nơi quy định. Điều chỉnh giọng nói phù hợp khi được nhắc nhở, không làm ồn, chấp nhận sự khác biệt giữa người khác với mình. (MT64)
- Nghe nhạc không lời: Nhạc hát ru.

- Vận động khi ngủ dậy: Trò chơi: Nu na nu nống, kéo cưa lừa xẻ...
	

	HĐ chiều
	- GD trẻ nhận ra bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng.... là nguy hiểm không đến gần. Biết các vật  sắc nhọn không nên nghịch.(MT15)

- GD trẻ nhận ra những nơi như: hồ, ao, mương nước, bể chứa nước… là nơi nguy hiểm, không được chơi gần. Không được đùa nghịch khi đi thang máy, không đua tay vào cửa thang máy khi thang máy đang đóng. (MT16, 16a)

- Trò chuyện với trẻ về họ, tên và công việc của bố, mẹ, các thành viên trong gia đình khi được hỏi, trò chuyện, xem ảnh về gia đình. (MT45)
- Trò chuyện cùng trẻ về địa chỉ của gia đình mình (số nhà, đường phố/thôn, xóm) khi được hỏi, trò chuyện (MT46)

- Dạy trẻ nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống: Số 113,114,115...(MT35)
- Trò chuyện với trẻ về Ngày phụ nữ Việt nam 20/10, các bộ phận trên cơ thể, tóc và cách chăm sóc, bảo vệ chúng. (MT55)

- Kể cho trẻ nghe những bài thơ, câu chuyện sưu tầm: Vẽ chân dung mẹ, mẹ bị ốm, đôi bàn tay nhỏ xinh, mười ngón tay.

+ Các hoạt động:
- Tự xúc cơm trong giờ ăn
- Dạy trẻ cách cởi quần, áo
- Giáo dục trẻ thay quần áo khi bị ướt, bị bẩn.
- Trẻ đi vệ sinh đúng nơi qui định
- Trẻ lấy đủ nước uống và phù hợp với thời tiết
- Phối hợp cùng phụ huynh duy trì các kỹ năng tự phục vụ tại gia đình.
- Biết tự rửa tay lau mặt

- Lau đồ chơi ngoài trời

- Thả hạt vào lọ: 1 hộp đựng 7-10 hạt, 1 chai miệng đủ rộng để thả hạt.

- Nhặt hạt (2 loại hạt): 1 hộp đựng 2 loại hạt trộn vào nhau, 2 hộp nhỏ để trẻ phân loại

- Thả tăm vào lọ

+ Một số bài tập Montessori:

- Xúc hạt to: 1 khay, 2 bát, 7-10 hạt.

- Chuyển nước bằng mút xốp: 2 bát, 1 mút xốp, 1 bát có ½ bát nước

- Rót khô: bình trong có hạt muồng, cốc nhựa trong

- Rót ướt: bình trong có nước, cốc nhựa trong, khăn hoặc mút xốp để lau.

- Vặn nắp chai (các loại nắp có cỡ khác nhau)

- Quét rác trên sàn.
	


	Chủ đề SK có liên quan
	Ngày tết trung thu

Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

	Đánh giá kêt quả thực hiện
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	HIỆU PHÓ CHUYÊN MÔN

(Nhận xét – đánh giá)
	TỔ TRƯỞNG

(Ký duyệt)
	Kiến Hưng, Ngày……tháng 10 năm 2025

GIÁO VIÊN




KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ 2: NHÀ CỦA TÔI

                             LỚP MẪU GIÁO NHỠ B5

	Hoạt động
	Tuần 1

(29/9 - 3/10)

Tết trung thu
	Tuần 2

(6/10 - 10/10)

Đôi bàn tay của bé
	Tuần 3

(13/10 - 17/10)

Ngày phụ nữ VN 20/10
	Tuần 4

(20/10 - 24/10)

Các thành viên trong gđ bé
	Tuần 5

(27/10 - 31/11)

Cảm xúc của bé
	Tuần 6

(3/11 - 7/11)

Một số đồ dùng trong gđ
	Mục tiêu đánh giá

	Đón trẻ

Trò chuyện sáng
	* Cô đón trẻ: Dạy trẻ cách chào hỏi cô giáo, bố mẹ và các bạn.

- Nhắc trẻ tự cởi giầy, dép, ba lô và cất đúng nơi quy định.

- Trò chuyện với trẻ về các nhóm thực phẩm, lợi ích của chúng với sức khoẻ. (MT10)
- Trò chuyện với trẻ về các thời điểm rửa tay bằng xà phòng, lau mặt, đánh răng. (MT11)

- Trò chuyện về tên tuổi, giới tính của trẻ, tên bố, mẹ... (MT44,71)

- Dạy trẻ không tự lấy thuốc uống
- Trò chuyện, xem hình ảnh, clip về những hành động gây nguy hiểm.

- Trò chuyện về những đồ dùng trong gia đình có thể gây nguy hiểm.

- Dạy trẻ các nơi nguy hiểm trong nhà.

- Dạy trẻ không ăn đồ của người lạ, không cho người lạ vào nhà.

- Trò chuyện về các bộ phận thuộc vùng nhạy cảm của cơ thể. Giáo dục trẻ không cho người khác chạm vào trừ bố mẹ.

- Trò chuyện những điều làm bé vui, bé buồn, bé không nên làm
	- LVPTTC: MT: 6,10,11,13,13a,15,16,16a

- LVPTNT: MT: 33,35,41, 44, 45,46

- LVPTNN: MT: 55,64

- LVPTTM:

MT: 94

- LVPTTC- QHXH: MT: 71, 78, 84,87, 93



	Thể dục sáng
	+ Chào cờ, hát quốc ca. Đọc 5 điều Bác Hồ dạy.

- Khởi động: Xoay cổ, vai, hông, tay chân, bật nhảy (MT6)

- Trọng động:  

+ Hô hấp: Hít vào, thở ra, gà gáy, thổi nơ
+ Tay: Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang hai bên (kết hợp với vẫy bàn tay, nắm, mở bàn tay)
+ Bụng, lườn: Cúi người về phía trước, ngửa người ra sau

+ Chân: nhún chân, ngồi xổm, đứng lên
+ Bật: Bật tại chỗ 

-  Hồi tĩnh: Theo nhạc không lời và xếp hàng đi lại nhẹ nhàng vào lớp.
	

	Hoạt động học
	T2
	Âm nhạc

NDTT: DH: Ông trăng xuống chơi

NDKH: NH: Thằng cuội

TCÂN: Ai nhanh nhất
(ƯDPPGD STEAM)
	Văn học

Truyện: Câu chuyện của tay trái, tay phải 

(Đa số trẻ chưa biết)


	PTTCQHXH

Không xâm phạm vùng riêng tư
	Văn học

Thơ: Mỗi người một việc


	Âm nhạc

NDTT: DH: Ba ngọn nến lung linh

- NDKH: NH: Em yêu nhà em

- TCÂN: Hãy lắng nghe
	PTTCQHXH

Bé học yêu thương, chia sẻ
	

	
	T3
	Khám phá

Đèn lồng trung thu
(ƯDPPGD STEAM)
	LQVT

Xác định phía trên – phía dưới, phía trước- phía sau của người khác 

(MT42)
	Khám phá

Mẹ của bé

(ƯDPPGD STEAM)
	LQVT

So sánh 2 nhóm đối tượng: Nhiều hơn – ít hơn

	Khám phá

Cảm xúc của bé

(MT78)

(ƯDPPGD STEAM)
	LQVT

Dạy trẻ so sánh chiều cao của 2 đối tượng: Cao hơn – thấp hơn
	

	
	T4
	Vận động

VĐCB: Đi bằng gót chân 

    TCVĐ: Về đúng nhà
	Khám phá

Đôi bàn tay của bé
(ƯDPPGD STEAM)
	Vận động

VĐCB: Bò bằng bàn tay, bàn chân 
    TCVĐ: Tạo dáng


	Khám phá

Các thành viên trong gia đình bé

(MT45,46)

(ƯDPPGD STEAM)
	Vận động

VĐCB: Tung, bắt bóng với người đối diện

TCVĐ: Kéo co
	Khám phá

Một số đồ dung trong gia đình
(ƯDPPGD STEAM)
	

	
	T5
	LQVT

Xác định phía phải – phía trái của bản thân
	Tạo hình

In bàn tay

(Đề tài - Trang 26 - VTH)


	LQVT

NB số lượng tương ứng với chữ số 2, nhận biết số 2
	Tạo hình

Tô nét và tô màu bức tranh chú hề

(Trang 3 - VTH)
	LQVT

Tách, gộp trong phạm vi 2
(MT33)
	Tạo hình

Vẽ chiếc cốc

(Trang 8 VTH)
	

	
	T6
	Tạo hình

Dự án: Làm đèn trung thu

(ƯDPPGD STEAM)
	Vận động

VĐCB: Đi kiễng gót chân

    TCVĐ: Trèo thuyền
	Tạo hình

Dự án: Làm thiệp tặng mẹ

(ƯDPPGD STEAM)
	Vận động

VĐCB: Ném trúng đích nằm ngang

TCVĐ: Mèo đuổi chuột
	Tạo hình

Cắt dán hình bé thích

(Đề tài – Trang 20 VTH)


	Vận động

VĐCB: Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh

TCVĐ: Trèo thuyền
	

	Hoạt động ngoài trời
	* Quan sát Quan sát trò chuyện về bầu trời, ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng…ngoài trời. (MT94)
* TCVĐ: Trò chơi những khuôn mặt thể hiện cảm xúc 

* Vẽ theo ý thích, vẽ đồ chơi trung thu, in bàn tay, bàn chân, vẽ các giác quan.

* Xem video về các hoạt động ngày Tết trung thu.

- Tập văn nghệ, làm đèn trung thu.

- Trang trí lớp đón trung thu.

- Liên hoan biểu diễn văn nghệ và rước đèn trung thu cùng toàn trường.

* Cho trẻ chơi đồ chơi ngoài trời theo ý thích.
	

	Hoạt động góc
	*Góc trọng tâm: Góc gia đình

Đóng vai bố mẹ, con trong gia đình. Nấu ăn, chăm sóc, thể hiện cử chỉ yêu thương.

*Góc xây dựng: Xếp chồng các khối xốp, các đồ chơi lắp ghép… (Trẻ đoàn kết, không tranh giành đồ chơi của bạn. Tuân thủ các vai chơi trong góc.)
- Góc nội trợ: Soi gương, nói hình dáng bên ngoài của bản thân. Chụp ảnh cho bạn, nói tên, đặc điểm của bạn trong lớp. (Trẻ biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, đưa và nhận bằng 2 tay. Trẻ biết cách chế biến một số món ăn...)

- Góc học tập: Dán hình theo yêu cầu, xếp chữ số bằng hột hạt, sỏi đá..., tạo hình học bằng hột hạt, sỏi đá, đất nặn, que tính, hoàn thiện quy tắc sắp xếp bằng cách bù hình còn thiếu, tìm ra quy tắc sắp xếp trên các trang phục, họa tiết trang trí, Xếp quy tắc các đồ vật theo mẫu.
Thực hành bài tập montesseri: Gắp hột hạt. 
- Góc sách, truyện: Trẻ xem tranh, ảnh, sách, truyện theo ý thích. Giải câu đố về đồ dùng đồ chơi. Làm sách về cơ thể của bé, bộ sưu tập các kiểu tóc (Trẻ biết giở sách đúng chiều, không làm rách, nhàu lát truyện...)

- Góc nghệ thuật: Làm quà tặng mẹ. Tô, vẽ bàn tay, sáng tạo từ in đôi bàn tay, gấp và dán áo (Thực hành được các kĩ năng vẽ, nặn, xé, dán, in, chắp ghép hình...). Tô màu bức tranh hình ảnh bé nên làm
- Góc thiên nhiên: Nhặt lá, chăm sóc cây (lau lá, tưới cây). (Trẻ biết cầm bình tưới cây không làm đổ nước ra ngoài, lau lá cây khéo léo...)

* Trẻ thể hiện liên kết giữa các góc chơi với nhau (Quan sát, tâm sự, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong quá trình chơi).
	

	HĐ ăn, ngủ, VS
	- Quan sát tranh, trò chuyện với trẻ về các nhóm thực phẩm, lợi ích của chúng với sức khỏe.

-  Trò chuyện với trẻ về các thời điểm rửa tay bằng xà phòng

- Vệ sinh các giác quan.

- Biết cách tiết kiệm nước. Sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách: Cần gạt nước, xà phòng rửa tay, khăn lau mặt, khăn lau tay. (MT87,93)

- Thảo luận một số quy định ở lớp và ở gia đình: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, giờ ngủ không làm ồn, vâng lời ông bà, bố mẹ… (MT84)
- Văn hóa khi ăn uống: Mời trước khi ăn, không nói chuyện to, không cười đùa, không rơi vãi thức ăn, chờ đợi đến lượt khi lấy thức ăn, khi ho biết che miệng. Tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng. (MT13, 13a)
- Chủ động đi vệ sinh. Bỏ rác đúng nơi quy định. Điều chỉnh giọng nói phù hợp khi được nhắc nhở, không làm ồn, chấp nhận sự khác biệt giữa người khác với mình. (MT64)
- Nghe nhạc không lời: Nhạc hát ru.

- Vận động khi ngủ dậy: Trò chơi: Nu na nu nống, kéo cưa lừa xẻ...
	

	HĐ chiều
	- GD trẻ nhận ra bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng.... là nguy hiểm không đến gần. Biết các vật  sắc nhọn không nên nghịch.(MT15)

- GD trẻ nhận ra những nơi như: hồ, ao, mương nước, bể chứa nước… là nơi nguy hiểm, không được chơi gần. Không được đùa nghịch khi đi thang máy, không đua tay vào cửa thang máy khi thang máy đang đóng. (MT16, 16a)

- Trò chuyện với trẻ về họ, tên và công việc của bố, mẹ, các thành viên trong gia đình khi được hỏi, trò chuyện, xem ảnh về gia đình. (MT45)
- Trò chuyện cùng trẻ về địa chỉ của gia đình mình (số nhà, đường phố/thôn, xóm) khi được hỏi, trò chuyện (MT46)

- Dạy trẻ nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống: Số 113,114,115...(MT35)
- Trò chuyện với trẻ về Ngày phụ nữ Việt nam 20/10, các bộ phận trên cơ thể, tóc và cách chăm sóc, bảo vệ chúng. (MT55)

- Kể cho trẻ nghe những bài thơ, câu chuyện sưu tầm: Vẽ chân dung mẹ, Mẹ bị ốm, Đôi bàn tay nhỏ xinh, Mười ngón tay, Trăng sáng.

+ Các hoạt động:
- Tự xúc cơm trong giờ ăn
- Dạy trẻ cách cởi quần, áo
- Giáo dục trẻ thay quần áo khi bị ướt, bị bẩn.
- Trẻ đi vệ sinh đúng nơi qui định
- Trẻ lấy đủ nước uống và phù hợp với thời tiết
- Phối hợp cùng phụ huynh duy trì các kỹ năng tự phục vụ tại gia đình.
- Biết tự rửa tay lau mặt

- Lau đồ chơi ngoài trời

- Thả hạt vào lọ: 1 hộp đựng 7-10 hạt, 1 chai miệng đủ rộng để thả hạt.

- Nhặt hạt (2 loại hạt): 1 hộp đựng 2 loại hạt trộn vào nhau, 2 hộp nhỏ để trẻ phân loại

- Thả tăm vào lọ

+ Một số bài tập Montessori:

- Xúc hạt to: 1 khay, 2 bát, 7-10 hạt.

- Chuyển nước bằng mút xốp: 2 bát, 1 mút xốp, 1 bát có ½ bát nước

- Rót khô: bình trong có hạt muồng, cốc nhựa trong

- Rót ướt: bình trong có nước, cốc nhựa trong, khăn hoặc mút xốp để lau.

- Vặn nắp chai (các loại nắp có cỡ khác nhau)

- Quét rác trên sàn.
	

	Chủ đề SK có liên quan 
	Tết Trung thu, Ngày Phụ nữ VN 20/10

	Đánh giá kết quả thực hiện
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                                                                                                                                     Ngày……tháng…….năm……..

	HIỆU PHÓ CHUYÊN MÔN

(Nhận xét- đánh giá)
	TỔ TRƯỞNG

(Ký duyệt)
	GIÁO VIÊN




KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ 2: NHÀ CỦA TÔI
                              LỚP MẪU GIÁO NHỠ B6
	Hoạt động
	Tuần 1
( Từ 29/9 đến 3/10)
Dự án Steam: Đèn trung thu
	Tuần 2
(Từ 6/10 đến 10/10)
Đôi bàn tay của bé
	Tuần 3
(Từ 13/10 đến 17/10)
Dự án Steam: Làm thiệp tặng mẹ
	Tuần 4
(Từ 20/10 đến 24/10)
Cảm xúc của bé
	Tuần 5
(Từ 27/10 đến 31/10)
Các thành viên trong gia đình bé
	Tuần 6
(Từ 3/11 đến 7/11)
Một số đồ dùng trong gia đình bé
	Mục tiêu đánh giá

	Đón trẻ

Trò chuyện sáng
	* Cô đón trẻ: Dạy trẻ cách chào hỏi cô giáo, bố mẹ và các bạn.

- Nhắc trẻ tự cởi giầy, dép, ba lô và cất đúng nơi quy định.

- Dạy trẻ không tự lấy thuốc uống
- Trò chuyện, xem hình ảnh, video về những hành động gây nguy hiểm.
- Trò chuyện về những đồ dùng trong gia đình có thể gây nguy hiểm.
- Dạy trẻ các nơi nguy hiểm trong nhà.
- Dạy trẻ không ăn đồ của người lạ, không cho người lạ vào nhà.
- Trò chuyện về các bộ phận thuộc vùng nhạy cảm của cơ thể. Giáo dục trẻ không cho người khác chạm vào trừ bố mẹ.

- Nói về bản thân và người em yêu quý nhất trong gia đình (MT 44, MT 45, MT 46, MT 71)
- Một số hoạt động ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
	*LVPTTC: Mục tiêu: 6,10,11,13,13a,15,16,

16a
*LVPTNT: Mục tiêu: 33,35,42,44,45,46
*LVPTNN Mục tiêu:55,64
*LVPTTC- QHXH: Mục tiêu: 71,78,84,87,93
*LVPTTM

Mục tiêu: 94


	Thể dục sáng
	- Khởi động: Làm vận động nhẹ nhàng theo nhạc không lời

- Trọng động:  Tập theo nhạc thể dục của nhà trường.
- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng.
	

	Hoạt động học
	T2
	Văn học
Thơ: Bé yêu trăng
(Đa số trẻ chưa biết)
	Âm nhạc

- NDTT: DH: Thật đáng yêu
- NDKH: NH: Năm ngón tay ngoan.
- TCÂN: Hãy lắng nghe.
	Văn học

Truyện: Vẽ chân dung mẹ 


	Âm nhạc

- NDTT: DH: Bé quét nhà
- NDKH: NH: Ru con

- TCÂN: Nhảy theo nhạc.
	Văn học

Thơ: Mỗi người một việc.

(Đa số trẻ chưa biết)

	Âm nhạc

- NDTT: DH: Nhà của tôi 

- NDKH: NH:
Em yêu nhà em 

- TCÂN: Nghe tiếng hát tìm đồ vật.
	

	
	T3
	LQVT

Xác định phía phải – phía trái của bản thân.


	Khám phá

Đôi bàn tay của bé.


	LQVT

Nhận biết số lượng tương ứng với chữ số 2, nhận biết chữ số 2.
	Khám phá

Cảm xúc của bé.

(MT 78)
(Ứng dụng PP Steam)
	LQVT

Tách, gộp trong phạm vi 2.
(MT 33)

	Khám phá

Một số đồ dùng trong gia đình bé.
(MT 55)

	

	
	T4
	Khám phá
Đèn lồng Trung thu

	Vận động
VĐCB: Đi bằng gót chân    TCVĐ: Bắt bóng
	Khám phá
Trò chuyện về mẹ của bé
	Vận động
VĐCB: Bò bằng bàn tay, bàn chân.    TCVĐ: Chèo thuyền.

	Khám phá
Các thành viên trong gia đình bé


	Vận động
VĐCB:Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh

TCVĐ: Tạo dáng
	

	
	T5
	Tạo hình

Làm đèn lồng Trung thu

	LQVT

Xác định Phía trên - dưới, Phía trước - sau của người khác.
(MT 42)
	Tạo hình

Làm thiệp tặng mẹ

	LQVT

So sánh 2 nhóm đối tượng: nhiều hơn – ít hơn trong phạm vi 2
	Tạo hình

Cắt dán hình bé thích (Trang 20 -Vở tạo hình)


	LQVT

Dạy trẻ so sánh chiều cao của 2 đối tượng: cao hơn- thấp hơn.

(Ứng dụng PP Steam)
	

	
	T6
	Vận động
VĐCB: Đi kiễng gót chân
TCVĐ: Kéo co
	Tạo hình
In bàn tay (Trang 26 -Vở tạo hình)
(MT 94)
(Ứng dụng PP Steam)

	Vận động
VĐCB: Tung, bắt bóng với người đối diện.

(MT6)       TCVĐ: Về đúng nhà.
	Tạo hình
Vẽ nét mặt (Trang 6 -Vở tạo hình)

	Vận động
VĐCB: Đi trên ghế thể dục. TCVĐ: Chuyền bóng.
	Tạo hình
Vẽ chiếc cốc (Trang 8 -Vở tạo hình)


	

	Hoạt động ngoài trời
	* Quan sát các đồ chơi ngoài trời. Dạy trẻ chơi an toàn với đồ chơi ngoài trời. VĐ: Đi chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
-  Đếm số lượng trên nhóm đối tượng đến 7
- Xác định, Phía trên dưới, Phía trước sau của bản thân

- Xếp chữ số bằng hột hạt, sỏi đá...

- Tìm, tạo và sử dụng các đồ vật có dạng hình vuông, hình chữ nhật

- Tạo hình học bằng hột hạt, sỏi đá, đất nặn, que tính

- Đặt đồ vật/ tìm đồ vật theo yêu cầu.

- Tô màu đồ vật theo yêu cầu

- Đếm xác định số lượng PV 5 bằng các đồ chơi trong lớp

- Xếp quy tắc các đồ vật theo mẫu

- Hoàn thiện quy tắc sắp xếp bằng cách bù hình còn thiếu

* Cho trẻ chơi đồ chơi ngoài trời theo ý thích.
	

	Hoạt động góc
	- Giới thiệu 1 số góc chơi, trẻ tự chọn góc chơi, đồ chơi mình thích. 
- Góc xây dựng/ xếp hình: Trò chơi lắp ghép, xây dựng: Xây dựng trường học, lớp học, lắp ghép đồ chơi, xếp đường đến trường.
- Góc tạo hình: 

+ Vẽ đường đến trường

+ Nặn tự do

- Góc học tập:

+ Trò chơi phân loại đồ dung, đồ chơi, nhận biết 2 và nhiều, chơi với số 2.

+ Nhận ra ý nghĩa của các con số trong cuộc sống hàng ngày qua các hình ảnh. (MT 35)

- Góc thư viện: 

+ Xem sách, kể chuyện theo tranh về gia đình và các thành viên trong gia đình.

+ Làm sách về gia đình bé

- Thứ 5 hàng tuần lau và sắp xếp giá đồ chơi.

- Xây dựng nội quy lớp học.

- Cất dọn đồ chơi sau khi chơi xong (MT 84)
* Hoạt động góc trọng tâm: Góc tạo hình
	

	HĐ ăn, ngủ, VS
	- Giới thiệu các món ăn hàng ngày trẻ được ăn tại lớp, giới thiệu các hất dinh dưỡng có trong thức ăn 

(MT 10)
- Giới thiệu một số loại thực phẩm gần gũi
- Trò chuyện về những thức ăn có lợi cho sức khỏe, lợi ích của việc ăn đủ chất

- Trẻ thực hiện kỹ năng rửa tay bằng xà phòng, lau mặt. 

- Trò chuyện với trẻ về các thời điểm rửa tay bằng xà phòng.(MT 11)
- Biết cách tiết kiệm nước. Sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách: Cần gạt nước, xà phòng rửa tay, khăn lau mặt, khăn lau tay. (MT 93)
- Chủ động đi vệ sinh, biết xếp hàng chờ đến lượt (MT 87)
- Biết mời mọi người trước khi ăn, chủ động nói lời cảm ơn, xin lỗi với mọi người.(MT 13, MT 13a)

- Nghe nhạc không lời.

- Vận động khi ngủ dậy.
	

	HĐ chiều
	- Quan sát tranh, trò chuyện với trẻ về các nhóm thực phẩm, lợi ích của chúng với sức khỏe.
-  Trò chuyện với trẻ về các thời điểm rửa tay bằng xà phòng
- Vệ sinh các giác quan.
- Tự xúc cơm trong giờ ăn
- Dạy trẻ cách cởi quần, áo
- Giáo dục trẻ thay quần áo khi bị ướt, bị bẩn.
- Trẻ đi vệ sinh đúng nơi qui định
- Trẻ lấy đủ nước uống và phù hợp với thời tiết
- Phối hợp cùng phụ huynh duy trì các kỹ năng tự phục vụ tại gia đình.
- Biết tự rửa tay lau mặt
- Lau đồ chơi ngoài trời

- Thả hạt vào lọ: 1 hộp đựng 7-10 hạt, 1 chai miệng đủ rộng để thả hạt.

- Nhặt hạt (2 loại hạt): 1 hộp đựng 2 loại hạt trộn vào nhau, 2 hộp nhỏ để trẻ phân loại

- Thả tăm vào lọ
- Tô màu bức tranh hình ảnh bé nên làm

- Khoanh những đồ dùng nguy hiểm trong gia đình
+ Dạy trẻ một số kĩ năng :
- Tập cầm bút
- Xúc hạt to: 1 khay, 2 bát, 7-10 hạt.

- Chuyển nước bằng mút xốp: 2 bát, 1 mút xốp, 1 bát có ½ bát nước

- Rót khô: bình trong có hạt muồng, cốc nhựa trong

- Rót ướt: bình trong có nước, cốc nhựa trong, khăn hoặc mút xốp để lau.

- Vặn nắp chai (các loại nắp có cỡ khác nhau)
- Quét rác trên sàn.
+ Một số bài tập Montessori:

- Cởi cúc áo

- Cắt bằng kéo

- Gắp hột hạt
- Nhận ra một số đồ dùng, nơi nguy hiểm không nên nghịch và chơi gần. (MT 16)
- Không đùa nghịch khi đi thang máy, không đưa tay vào trong khe thang máy khi thang máy đang đóng.
 (MT 16a)

- Biết điều chỉnh giọng nói phù hợp hoàn cảnh khi được người khác nhắc nhở. (MT 64)
	

	Chủ đề SK có liên quan 
	Tết Trung thu
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